
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 9B ngách 110/29 phố Quan Nhân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

18/10/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VINPHARCO

0108950776

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất các loại bánh từ bột 1071

2. Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự
Chi tiết: Sản xuất mỳ đông lạnh hoặc mỳ đóng gói

1074

3. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

4. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất mỳ đông lạnh hoặc mỳ đóng gói

1079

5. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(Không bao gồm các mặt hàng Nhà nước cấm kinh doanh)

4620

6. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thực phẩm chức năng

4632(Chính)

7. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm chức năng

4722

8. Bán buôn đồ uống 4633

9. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế Bán buôn nước 
hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh

4649

10. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế

4659

11. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

12. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VINPHARCO
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VINPHARCO TRADING COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0822283666
Email:

Fax:
Website:
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13. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm lưu động hoặc tại chợ

4781

14. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Chi tiết: 
- Bán lẻ các loại hàng hóa bằng thư đặt hàng; 
- Bán lẻ các loại hàng hóa qua internet; 
- Bán trực tiếp qua tivi, đài, điện thoại; 
(Không bao gồm hoạt động Đấu giá bán lẻ qua internet)

4791

15. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: 
- Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng 
- Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)

4933

16. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

17. Bốc xếp hàng hóa 5224

18. Quảng cáo 7310

19. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

20. Giáo dục thể thao và giải trí 8551

21. Giáo dục văn hoá nghệ thuật 8552

22. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào 
tạo bồi dưỡng; 
- Các dịch vụ dạy kèm( gia sư); 
- Giáo dục dự bị; 
- Các trung tâm dạy học có các khoá học dành cho học sinh 
yếu kém; 
- Các khoá dạy về phê bình đánh giá chuyên môn; 
- Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại; 
- Dạy đọc nhanh; 
- Đào tạo tự vệ; 
- Đào tạo về sự sống; 
- Dạy máy tính.

8559

23. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

24. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: - Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh 
(Không bao gồm hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm  nhập khẩu)

8299

25. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128
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1.000.000.000 VNĐ

26. Sản xuất sản phẩm khác từ cao su
Chi tiết: 
- Sản xuất các sản phẩm khác từ cao su thiên nhiên và cao su 
tổng hợp, cao su chưa lưu hoá hoặc đã lưu hoá hoặc đã làm 
cứng như: Đồ dùng vệ sinh bằng cao su: Dụng cụ tránh thai 
cao su, chai chườm nước nóng
- Các vật dùng trong sinh hoạt tình dục bằng cao su.

2219

27. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

28. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa, Môi giới mua bán hàng hóa

4610

29. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

30. Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket)

4719

31. Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh lưu động hoặc 
tại chợ

4789

32. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225

33. Giáo dục nhà trẻ 8511

34. Giáo dục mẫu giáo 8512

35. Giáo dục tiểu học 8521

36. Giáo dục trung học cơ sở 8522

37. Giáo dục trung học phổ thông 8523

38. Đào tạo sơ cấp 8531

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 142445344

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Cụ Trì, Xã Ngũ Hùng, Huyện Thanh Miện, Tỉnh 
Hải Dương, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Cụ Trì, Xã Ngũ Hùng, Huyện Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương, Việt 
Nam

PHẠM NGỌC QUANG Nam
23/03/1990 Kinh Việt Nam

27/06/2005 Công an tỉnh Hải Dương

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       142445344
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Cụ Trì, Xã Ngũ Hùng, Huyện Thanh Miện, Tỉnh 
Hải Dương, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Cụ Trì, Xã Ngũ Hùng, Huyện Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương, Việt 
Nam

Họ và tên:   PHẠM NGỌC QUANG Nam

23/03/1990 Kinh Việt Nam

27/06/2005 Công an tỉnh Hải Dương

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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